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Hệ: Công lập

Hộ khẩu thường trú Nơi ở hiện nay Đối tượng TSSTT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Ghi chú

1 Bùi Kiều Anh Nữ 30/10/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 3,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 3,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

2 Bùi Phương Mỹ Uyên Nữ 05/08/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 6,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 6,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

3 Cao Minh Châu Nữ 26/05/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 6,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 6,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

4 Cấn Khánh Chi Nữ 04/05/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 6,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 6,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

5 Hoàng Bảo Ngọc Nữ 19/07/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 6,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 6,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

6 Hoàng Ngọc Trâm Nữ 16/05/2012 Hà Nội Kinh Số 5 ngách 90/132 ,Tổ dân phố số 

6,phường Thượng Thanh,quận Long 

Biên,Hà Nội

Số 5 Ngách 90/132 ,Tổ dân phố số 

6,phường Thượng Thanh,quận Long 

Biên,Hà Nội

DT1

7 Hoàng Nhật Minh Nam 11/11/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 1,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Số nhà 01, ngõ 107 phố Gia Quất,Tổ 

dân phố số 1,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

8 Hoàng Phúc Minh Nam 07/08/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 6, phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 6, phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT1

9 Hoàng Trung Hải Nam 22/10/2012 Hà Nội Kinh Số Nhà 28 Ngách 52/11, Phố Gia 

Quất, Tổ dân phố số 4, phường 

Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà 

Nội

Số Nhà 28 Ngách 52/11, Phố Gia 

Quất, Tổ dân phố số 4, phường 

Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà 

Nội

DT1

10 Hà Hồng Quân Nam 22/10/2012 Hà Nội Kinh Số 29 ngách 167/3 Gia Quất,Tổ dân 

phố số 3,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Số 29 ngách 167/3 Gia Quất,Tổ dân 

phố số 3,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

11 Hà Ngọc Anh Nữ 27/02/2012 Hà Nội Kinh Số nhà 85, Ngõ 52/11 phố gia 

Quất,Tổ dân phố số 5,phường 

Thượng Thanh,quận Long Biên,Hà 

Nội

Số Nhà 85, Ngõ 52/11 Phố Gia 

Quất,Tổ dân phố số 5,phường 

Thượng Thanh,quận Long Biên,Hà 

Nội

DT1



Hộ khẩu thường trú Nơi ở hiện nay Đối tượng TSSTT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Ghi chú

12 Lã Phương Thảo Nữ 29/10/2012 Nam Định Kinh Tổ dân phố số 4, phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 4, phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT1

13 Lê Ngọc Khánh Chi Nữ 06/01/2012 Hà Nội Kinh 85 Gia Quất,Tổ dân phố số 1,phường 

Thượng Thanh,quận Long Biên,Hà 

Nội

Tổ dân phố số 1,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

14 Lê Ngọc Nhi Nữ 09/01/2012 Hà Nội Kinh số nhà 81phố Gia Quất,Tổ dân phố 

số 1,phường Thượng Thanh,quận 

Long Biên,Hà Nội

Số Nhà 81phố Gia Quất,Tổ dân phố 

số 1,phường Thượng Thanh,quận 

Long Biên,Hà Nội

DT1

15 Lê Phương Thảo Nữ 25/06/2012 Hà Nội Kinh SN 12, ngõ 64,Tổ dân phố số 

3,phường Thượng Thanh,quận Long 

Biên,Hà Nội

SN 12, Ngõ 64,Tổ dân phố số 

3,phường Thượng Thanh,quận Long 

Biên,Hà Nội

DT1

16 Lê Quang Minh Nam 26/12/2012 Hà Nội Kinh Số 25 C, Tổ dân phố số 5, phường 

Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà 

Nội

Số 25 C, Tổ dân phố số 5, phường 

Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà 

Nội

DT1

17 Lê Quang Trí Nam 14/01/2012 Hà Nội Kinh số 102 ngách 29/25 phố Gia Quất,Tổ 

dân phố số 6,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Số 102 Ngách 29/25 Phố Gia Quất,Tổ 

dân phố số 6,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

18 Lê Thanh Tùng Nam 07/04/2012 Hà Nội Kinh SN 2B, Ngách 52/11/18, Tổ dân phố 

số 4, phường Thượng Thanh, quận 

Long Biên, Hà Nội

SN 2B, Ngách 52/11/18, Tổ dân phố 

số 4, phường Thượng Thanh, quận 

Long Biên, Hà Nội

DT1

19 Lại Đăng Khánh Nam 25/11/2012 Hà Nội Kinh SN 20, ngõ 52,Tổ dân phố số 

6,phường Thượng Thanh,quận Long 

Biên,Hà Nội

SN 20, Ngõ 52,Tổ dân phố số 

6,phường Thượng Thanh,quận Long 

Biên,Hà Nội

DT1

20 Mai Phạm Ngọc Khánh Nữ 04/09/2012 Hà Nội Kinh số 159 Gia Quất,Tổ dân phố số 

3,phường Thượng Thanh,quận Long 

Biên,Hà Nội

Số 159 Gia Quất,Tổ dân phố số 

3,phường Thượng Thanh,quận Long 

Biên,Hà Nội

DT1

21 Nguyễn Anh Quân Nam 07/08/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 4,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Số 3 hẻm 52/11/18 Phố Gia Quất,Tổ 

dân phố số 4,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

22 Nguyễn Anh Vũ Nam 23/02/2012 Hải Dương Kinh Tổ dân phố số 4,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 4,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

23 Nguyễn Bá Quân Nam 09/07/2012 Hà Nội Kinh 14A, ngách 90/132/38,Tổ dân phố số 

6,phường Thượng Thanh,quận Long 

Biên,Hà Nội

14A, Ngách 90/132/38,Tổ dân phố số 

6,phường Thượng Thanh,quận Long 

Biên,Hà Nội

DT1

24 Nguyễn Gia Bảo Nam 08/10/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 5,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Số 21, hẻm 52/11/76 Gia Quất,Tổ dân 

phố số 5,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

25 Nguyễn Hoàng Anh Nam 15/06/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 6,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Số 46 ngõ 90/132 gia Quất,Tổ dân 

phố số 6,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1



Hộ khẩu thường trú Nơi ở hiện nay Đối tượng TSSTT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Ghi chú

26 Nguyễn Hoàng Quân Nam 14/02/2012 Hà Nội Kinh Số 44 hẻm 481/69/135,Tổ dân phố số 

1,phường Thượng Thanh,quận Long 

Biên,Hà Nội

Số 28 ngách 129/5/14 Gia Quất ,Tổ 

dân phố số 1,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

27 Nguyễn Khánh Vi Nữ 22/08/2012 Hà Nội Kinh số 11, ngõ 62 hẻm 52/11/89,Tổ dân 

phố số 5,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Số 11, Ngõ 62 Hẻm 52/11/89,Tổ dân 

phố số 5,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

28 Nguyễn Khánh Vân Nữ 22/08/2012 Hà Nội Kinh số 11, Ngõ 62 Hẻm 52/11/89,Tổ dân 

phố số 5,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Số 11, Ngõ 62 Hẻm 52/11/89,Tổ dân 

phố số 5,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

29 Nguyễn Long Nhật Nam 30/06/2012 Hà Nội Kinh số 6 thượng thanh long biên hà 

nội,Tổ dân phố số 6,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Số Nhà 151- Ngõ 52- Tổ 6-  Thượng 

Thanh- Gia Quất- Long Biên- Hà 

Nội,Tổ dân phố số 6,phường 

Thượng Thanh,quận Long Biên,Hà 

Nội

DT1

30 Nguyễn Mai Bích Diệp Nữ 26/04/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 3,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 3,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

31 Nguyễn Mai Ngọc Nữ 11/11/2012 Hà Nội Kinh Số 30 Ngách 90/132,Tổ dân phố số 

6,phường Thượng Thanh,quận Long 

Biên,Hà Nội

Số 30 ngách 90/132,Tổ dân phố số 

6,phường Thượng Thanh,quận Long 

Biên,Hà Nội

DT1

32 Nguyễn Minh Châu Nữ 23/08/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 4,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 4,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

33 Nguyễn Minh Khánh Nam 17/12/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 1,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Số 86, tổ 1, Thượng Thanh, Long 

Biên, Hà Nội,Tổ dân phố số 

1,phường Thượng Thanh,quận Long 

Biên,Hà Nội

DT1

34 Nguyễn Minh Long Nam 03/12/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 5, phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 5, phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT1

35 Nguyễn Mạnh Quân Nam 28/06/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 6,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 6,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

36 Nguyễn Mạnh Tùng Nam 14/08/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 4,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

số 56 Ngách 52/11,Tổ dân phố số 

4,phường Thượng Thanh,quận Long 

Biên,Hà Nội

DT1

37 Nguyễn Ngọc Bảo Trang Nữ 21/08/2012 Hà Nội Kinh SN 28, ngách 129/5/35,Tổ dân phố số 

1,phường Thượng Thanh,quận Long 

Biên,Hà Nội

SN 28, Ngách 129/5/35,Tổ dân phố 

số 1,phường Thượng Thanh,quận 

Long Biên,Hà Nội

DT1

38 Nguyễn Ngọc Châu Sa Nữ 28/10/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 1,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 1,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1



Hộ khẩu thường trú Nơi ở hiện nay Đối tượng TSSTT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Ghi chú

39 Nguyễn Ngọc Huy Nam 22/06/2012 Hà Nội Kinh số nhà 6 ngách 90/106 phố Gia 

Quất,Tổ dân phố số 6,phường 

Thượng Thanh,quận Long Biên,Hà 

Nội

Số Nhà 6 Ngách 90/106 Phố Gia 

Quất,Tổ dân phố số 6,phường 

Thượng Thanh,quận Long Biên,Hà 

Nội

DT1

40 Nguyễn Phương Anh Nữ 24/08/2012 Hưng Yên Kinh Tổ dân phố số 4, phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 4, phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT1

41 Nguyễn Thành Đạt Nam 09/12/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 3,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Số 24 ngách 167/3 ,Tổ dân phố số 

3,phường Thượng Thanh,quận Long 

Biên,Hà Nội

DT1

42 Nguyễn Thảo Nguyên Nữ 13/11/2012 Hà Nội Kinh SN 16, ngách 90/78,Tổ dân phố số 

5,phường Thượng Thanh,quận Long 

Biên,Hà Nội

SN 16, Ngách 90/78,Tổ dân phố số 

5,phường Thượng Thanh,quận Long 

Biên,Hà Nội

DT1

43 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 12/12/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 5,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Số Nhà 07 Ngách 52/11/76/4 phố Gia 

Quất,Tổ dân phố số 5,phường 

Thượng Thanh,quận Long Biên,Hà 

Nội

DT1

44 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 01/03/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 1,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 1,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

45 Phan Lạc Nguyên Nam 04/01/2012 Hà Nội Kinh 302A, Tổ dân phố số 3, phường 

Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà 

Nội

302 A, Tổ dân phố số 3, phường 

Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà 

Nội

DT1

46 Phí Thị Ngọc Bích Nữ 26/01/2012 Hà Nội Kinh SN 9A, ngách 129/5/6,Tổ dân phố số 

1,phường Thượng Thanh,quận Long 

Biên,Hà Nội

SN 9A, Ngách 129/5/6,Tổ dân phố số 

1,phường Thượng Thanh,quận Long 

Biên,Hà Nội

DT1

47 Phùng Nam Khang Nam 16/12/2012 Nghệ An Thái Số 8 Ngách 29/208 Phố Gia Quất, Tổ 

dân phố số 4, phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Số 8 Ngách 29/208 Phố Gia Quất, Tổ 

dân phố số 4, phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT1

48 Phạm Bảo Lâm Nam 04/07/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 5,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 5,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

49 Phạm Bảo Trung Nam 25/02/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 3,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 3,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

50 Phạm Khánh Chi Nữ 23/07/2012 Hà Nội Kinh Số 23, phố Gia Quất, Tổ dân phố số 

6, phường Thượng Thanh, quận 

Long Biên, Hà Nội

Số 23, phố Gia Quất, Tổ dân phố số 

6, phường Thượng Thanh, quận 

Long Biên, Hà Nội

DT1

51 Phạm Khôi Nguyên Nam 07/08/2012 Hà Nội Kinh Số 2 ngõ 129/5 gia quất,Tổ dân phố 

số 1,phường Thượng Thanh,quận 

Long Biên,Hà Nội

Số 2 ngõ 129/5 gia quất ,Tổ dân phố 

số 1,phường Thượng Thanh,quận 

Long Biên,Hà Nội

DT1

52 Phạm Ngọc Trúc Vy Nữ 09/06/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 6,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 6,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1



Hộ khẩu thường trú Nơi ở hiện nay Đối tượng TSSTT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Ghi chú

53 Phạm Nhật Nguyệt Nữ 21/09/2012 Hà Nội Kinh số nhà 7, tổ 6,  phố Gia Quất,Tổ dân 

phố số 6,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Số Nhà 7, Tổ 6,  Phố Gia Quất,Tổ dân 

phố số 6,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

54 Phạm Quỳnh Chi Nữ 05/10/2012 Hà Nội Kinh số nhà 62, ngách 52/11,Tổ dân phố 

số 4,phường Thượng Thanh,quận 

Long Biên,Hà Nội

Số Nhà 62, Ngách 52/11,Tổ dân phố 

số 4,phường Thượng Thanh,quận 

Long Biên,Hà Nội

DT1

55 Phạm Trung Kiên Nam 22/08/2012 Hà Nội Kinh Tổ 6, Thượng Thanh, Long Biên, Hà 

Nội ,Tổ dân phố số 6,phường 

Thượng Thanh,quận Long Biên,Hà 

Nội

Số 1,90/132/11 Gia Quất,Tổ dân phố 

số 6,phường Thượng Thanh,quận 

Long Biên,Hà Nội

DT1

56 Trương Đồng Nam Khánh Nam 21/11/2012 Hà Nội Kinh Số 2 ngõ 52 phố Gia Quất,Tổ dân phố 

số 4,phường Thượng Thanh,quận 

Long Biên,Hà Nội

Số 2 ngõ 52 phố gia quất,Tổ dân phố 

số 4,phường Thượng Thanh,quận 

Long Biên,Hà Nội

DT1

57 Trần Bảo Nam Nam 08/12/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 4,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 4,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

58 Trần Bảo Thái An Nữ 06/06/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 1,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

17/481/69, Ngọc Lâm,Tổ dân phố số 

1,phường Thượng Thanh,quận Long 

Biên,Hà Nội

DT1

59 Trần Bảo Trâm Nữ 09/04/2012 Hà Nội Kinh SN 6, Ngách 90/78, Tổ dân phố số 5, 

phường Thượng Thanh, quận Long 

Biên, Hà Nội

SN 6, Ngách 90/78, Tổ dân phố số 5, 

phường Thượng Thanh, quận Long 

Biên, Hà Nội

DT1

60 Trần Hoàng Phong Nam 18/01/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 1, phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Số 89 Gia Quất, Tổ dân phố số 1, 

phường Thượng Thanh, quận Long 

Biên, Hà Nội

DT1

61 Trần Hà Anh Nữ 13/09/2012 Hà Nội Kinh Số 66, phố Gia Quất, Tổ dân phố số 

3, phường Thượng Thanh, quận 

Long Biên, Hà Nội

Số 66, phố Gia Quất, Tổ dân phố số 

3, phường Thượng Thanh, quận 

Long Biên, Hà Nội

DT1

62 Trần Hải Minh Nam 26/03/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 1,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 1,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

63 Trần Ngọc Anh Nữ 13/09/2012 Hà Nội Kinh Số 66, phố Gia Quất, Tổ dân phố số 

3, phường Thượng Thanh, quận 

Long Biên, Hà Nội

Số 66, phố Gia Quất, Tổ dân phố số 

3, phường Thượng Thanh, quận 

Long Biên, Hà Nội

DT1

64 Trần Ngọc Long Nam 10/08/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 6,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Số nhà 117A, ngõ 52 Phố Gia 

Quất,Tổ dân phố số 6,phường 

Thượng Thanh,quận Long Biên,Hà 

Nội

DT1

65 Trần Ngọc Minh Chi Nữ 29/08/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 3,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Số 3 ngõ 167/3/1 phố Gia quất,Tổ 

dân phố số 3,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1



Hộ khẩu thường trú Nơi ở hiện nay Đối tượng TSSTT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Ghi chú

66 Trần Quỳnh Anh Nữ 08/02/2012 Hà Nội Kinh số 1, hẻm 16, ngách 78, ngõ 90, phố 

Gia Quất, Long Biên, hà Nội,Tổ dân 

phố số 5,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 5,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

67 Trần Tiến Dũng Nam 16/01/2012 Thái Bình Kinh Số 76 Ngách 29/78 Phố Gia Quất, Tổ 

dân phố số 6, phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Số 76 Ngách 29/78 Phố Gia Quất, Tổ 

dân phố số 6, phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT1

68 Trần Đức Cường Nam 16/02/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 1,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 1,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

69 Trịnh Băng Băng Nữ 11/07/2012 Hà Nội Kinh Số 11 hẻm 52/11/76 phố gia quất,Tổ 

dân phố số 5,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Số 11 hẻm 52/11/76 phố gia quất,Tổ 

dân phố số 5,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

70 Trịnh Hoàng Hải Nam 11/03/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 3,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 3,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

71 Tạ Giáp Bảo Hân Nữ 23/03/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 1,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Số 15 Ngách 129/5/20 Gia Quất,Tổ 

dân phố số 1,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

72 Võ Lê Gia Bảo Nữ 26/04/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 5, phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 5, phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT1

73 Vũ Hồng Khanh Nữ 22/01/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 1,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 1,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

74 Vương Sỹ Hùng Nam 05/07/2012 Hà Nội Kinh SN 5, ngõ 71,Tổ dân phố số 

1,phường Thượng Thanh,quận Long 

Biên,Hà Nội

SN 5, Ngõ 71,Tổ dân phố số 

1,phường Thượng Thanh,quận Long 

Biên,Hà Nội

DT1

75 Âu Ngọc Linh Nữ 02/04/2012 Hà Nội Kinh 6 Ngõ 62 Gia Quất,Tổ dân phố số 

3,phường Thượng Thanh,quận Long 

Biên,Hà Nội

6 Ngõ 62 Gia Quất,Tổ dân phố số 

3,phường Thượng Thanh,quận Long 

Biên,Hà Nội

DT1

76 Đào Quang Hùng Nam 30/03/2012 Hà Nội Kinh 21 ngõ 64 Gia quất,Tổ dân phố số 

3,phường Thượng Thanh,quận Long 

Biên,Hà Nội

21 ngõ 64 Gia quất,Tổ dân phố số 

3,phường Thượng Thanh,quận Long 

Biên,Hà Nội

DT1

77 Đặng Minh Anh Nữ 26/03/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 6,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 6,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

78 Đặng Nguyên Nghĩa Nam 09/09/2012 Hà Nội Kinh 60/481 Ngọc Lâm, Tổ dân phố số 6, 

phường Gia Thụy, quận Long Biên, 

Hà Nội

60/481 Ngọc Lâm, Tổ dân phố số 6, 

phường Gia Thụy, quận Long Biên, 

Hà Nội

DT1

79 Đỗ Hải Nam Nam 08/05/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 4,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 4,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1
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80 Đỗ Long Vân Nam 25/10/2012 Hà Nội Kinh Số 94 ngách 90/132,Tổ dân phố số 

6,phường Thượng Thanh,quận Long 

Biên,Hà Nội

Số 94 Ngách 90/132,Tổ dân phố số 

6,phường Thượng Thanh,quận Long 

Biên,Hà Nội

DT1

81 Đỗ Minh Tuấn Nam 26/06/2012 Hà Nội Kinh Phố Gia Quất,Tổ dân phố số 

3,phường Thượng Thanh,quận Long 

Biên,Hà Nội

Phố Gia Quất,Tổ dân phố số 

3,phường Thượng Thanh,quận Long 

Biên,Hà Nội

DT1

82 Đỗ Nguyệt Hà Nữ 07/12/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 6,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 6,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

83 Đỗ Quang Minh Nam 29/10/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 3,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 3,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

84 Đỗ Tú Anh Nữ 22/10/2012 Hà Nội Kinh Số 11 ngách 52/11/50 Gia Quất,Tổ 

dân phố số 4,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

Số 11 ngách 52/11/50 Gia Quất,Tổ 

dân phố số 4,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

85 Nguyễn Trung Đức Nam 31/12/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 5, phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 4, phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT2

86 Bùi Hải Long Nam 31/05/2012 Vĩnh Phúc Kinh Tổ 08, phường Trưng Trắc, Thành 

phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Tổ dân phố số 6, phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT3

87 Bùi Long Vũ Nam 07/08/2012 Thái Bình Kinh Nam Hải, Tiền Hải, Thái Bình Tổ dân phố số 5, phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT3

88 Bùi Việt Long Nam 31/05/2012 Ninh Bình Kinh Trường Yên,Hoa Lư,Ninh Bình Tổ dân phố số 3,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3

89 Cao Ngọc Linh Đan Nữ 22/03/2012 Hải Dương Kinh Đức Xương, huyện Gia Lộc, Hải 

Dương

Tổ dân phố số 5, phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT3

90 Chu Mạnh Hải Nam 06/07/2012 Hà Nội Kinh Tổ 2,phường Thịnh Liệt,quận Hoàng 

Mai,Hà Nội

Tổ dân phố số 3,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3

91 Hoàng Khánh Linh Nữ 24/01/2012 Thanh Hóa Kinh Thanh Thủy,Tĩnh Gia,Thanh Hóa Tổ dân phố số 6,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3

92 Lê An Di Nữ 14/07/2012 Hà Nội Kinh Ích Hậu,Lộc Hà,Hà Tĩnh Tổ dân phố số 6,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3

93 Lê Anh Đức Nam 25/11/2012 Thanh Hóa Kinh Nga Thủy, Nga Sơn, Thanh Hóa Tổ dân phố số 6, phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT3

94 Lê Hiển Vinh Nam 17/10/2012 Hưng Yên Kinh Toàn Thắng,Kim Động,Hưng Yên Tổ dân phố số 6,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3

95 Lê Phương Ngân Nữ 10/03/2012 Hà Nội Kinh Đội 8,xã Vạn Kim,huyện Mỹ Đức,Hà 

Nội

Tổ dân phố số 6,phường Gia 

Thụy,quận Long Biên,Hà Nội

DT3

96 Lê Đăng Long Quân Nam 19/11/2012 Hà Nội Kinh phường Đức Giang, quận Long Biên, 

Hà Nội

Số Nhà 24 Phố Gia Quất, Tổ dân phố 

số 1, phường Thượng Thanh, quận 

Long Biên, Hà Nội

DT3
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97 Nguyễn Bình Minh Nam 11/01/2012 Hà Nội Kinh Phòng 1006 Nhà P1 Đô THị VIệt 

Hưng,Tổ dân phố số 5,phường Giang 

Biên,quận Long Biên,Hà Nội

Phòng 503 Chung cư Đầm Nấm - Gia 

Quất,Tổ dân phố số 3,phường 

Thượng Thanh,quận Long Biên,Hà 

Nội

DT3

98 Nguyễn Bảo Quyên Nữ 20/02/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 9, phường Long Biên, 

quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 3, phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT3

99 Nguyễn Duy Tuấn Anh Nam 11/06/2012 Nghệ An Kinh Nam Sơn, Đô Lương, Nghệ An Tổ dân phố số 1, phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT3

100 Nguyễn Gia Linh Nữ 27/09/2012 Hà Nội Kinh Số nhà 6C phố Ô Cách,Tổ dân phố 

số 3,phường Đức Giang,quận Long 

Biên,Hà Nội

Số 9 Ngách 129/5/25 Phố Gia Quất,Tổ 

dân phố số 1,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3

101 Nguyễn Khanh Nguyên Nam 26/09/2012 Bắc Giang Kinh Hà Tiến,Hà Trung,Thanh Hóa Số 3,Tổ dân phố số 4,phường 

Thượng Thanh,quận Long Biên,Hà 

Nội

DT3

102 Nguyễn Ngọc Minh Châu Nữ 07/08/2012 Hà Nội Kinh Thôn Kim Bồng - xóm Đông Tây, xã 

Kim Đường, huyện Ứng Hoà, Hà Nội

Tổ dân phố số 5, phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT3

103 Nguyễn Như Nguyên Khôi Nam 09/07/2012 Hà Nội Kinh Tổ 15,phường Phúc Tân,quận Hoàn 

Kiếm,Hà Nội

Tổ dân phố số 4,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3

104 Nguyễn Quang Dũng Nam 03/03/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 01, phường Hàng Bột, 

quận Đống Đa, Hà Nội

Số 17, phố Gia Quất, Tổ dân phố số 

1, phường Thượng Thanh, quận 

Long Biên, Hà Nội

DT3

105 Nguyễn Thùy Dung Nữ 10/03/2012 Bắc Ninh Kinh phường Đại Phúc,thành phố Bắc 

Ninh,Bắc Ninh

SN 58, Ngõ 52 ,Tổ dân phố số 

6,phường Thượng Thanh,quận Long 

Biên,Hà Nội

DT3

106 Nguyễn Tiến Cường Nam 24/12/2012 Thái Bình Kinh Tây Sơn, Tiền Hải, Thái Bình Tổ dân phố số 5, phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT3

107 Nguyễn Trần Tuệ Giang Nữ 15/10/2012 Hà Nội Kinh Lương Lỗ, Thanh Ba, Phú Thọ Số Nhà 14 Hèm 52/11/18/12 Phố Gia 

Quất, Tổ dân phố số 4, phường 

Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà 

Nội

DT3

108 Nguyễn Vĩnh Bảo Nam Nam 24/10/2012 Nghệ An Kinh Viên Thành, Yên Thành, Nghệ An Tổ dân phố số 4, phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT3

109 Nguyễn Ánh Dương Nữ 28/10/2012 Hà Nội Kinh 19/47, Tổ dân phố số 26, phường Cát 

Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Ngõ 01 phố Gia Quất, Tổ dân phố số 

1, phường Thượng Thanh, quận 

Long Biên, Hà Nội

DT3

110 Nguyễn Đức Long Nam 13/08/2012 Thái Nguyên Kinh Ngô Quyền,Tiên Lữ,Hưng Yên Tổ dân phố số 4,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3

111 Nguyễn Đức Quân Nam 13/08/2012 Hà Nội Kinh Cụm DC 1,xã Tân Hội,huyện Đan 

Phượng,Hà Nội

Tổ dân phố số 4,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3
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112 Ngô Nguyễn Tường Lam Nữ 05/03/2012 Hà Nội Kinh phường Thượng Thanh, quận Long 

Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 4, phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT3

113 Phan Minh Quân Nam 05/06/2012 Hà Nội Kinh Tổ 27,phường Phan Chu Trinh,quận 

Hoàn Kiếm,Hà Nội

Tổ dân phố số 4,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3

114 Phí Trần Hà Linh Nữ 09/11/2012 Thái Bình Kinh Đông á, Đông Hưng, Thái Bình Tổ dân phố số 6, phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT3

115 Phạm Bảo Trâm Nữ 20/11/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 2,phường Ngọc 

Thụy,quận Long Biên,Hà Nội

số 123 phố GIa Quất,Tổ dân phố số 

1,phường Thượng Thanh,quận Long 

Biên,Hà Nội

DT3

116 Phạm Lê Hải Đăng Nam 07/04/2012 Hà Nội Kinh Số 03, Tổ dân phố số 18, phường Bồ 

Đề, quận Long Biên, Hà Nội

Số 29, phố Gia Quất, Tổ dân phố số 

6, phường Thượng Thanh, quận 

Long Biên, Hà Nội

DT3

117 Phạm Ngọc Bảo Châu Nữ 02/09/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 07,phường Phương 

Liên,quận Đống Đa,Hà Nội

14b, Ngõ 54 Gia Quất,Tổ dân phố số 

4,phường Thượng Thanh,quận Long 

Biên,Hà Nội

DT3

118 Phạm Nhật Minh Nam 09/07/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 21, phường Ngọc 

Lâm, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 1, phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT3

119 Phạm Thị Quỳnh Trâm Nữ 29/02/2012 Thái Bình Kinh Thụy Bình, Thái Thụy, Thái Bình Tổ dân phố số 6, phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT3

120 Thái Hải Hà Nữ 30/04/2012 Hà Nội Kinh Hồng Nam,thành phố Hưng 

Yên,Hưng Yên

Số 18 hẻm 90/78/21 Phố Gia Quất,Tổ 

dân phố số 6,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3

121 Triệu Thị Quỳnh Nga Nữ 30/09/2012 Thái Nguyên Dao Yên Lãng,Đại Từ,Thái Nguyên Số 17 hẻm 52/11/18/12,Tổ dân phố số 

4,phường Thượng Thanh,quận Long 

Biên,Hà Nội

DT3

122 Trương Minh Tuấn Nam 23/12/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 12, phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 6, phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT3

123 Trương Đại Nam Nam 23/10/2012 Thanh Hóa Kinh phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, 

Thanh Hóa

Tổ dân phố số 3, phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT3

124 Trần Khánh Linh Nữ 21/01/2012 Vĩnh Phúc Kinh Tân Lập, Sông Lô, Vĩnh Phúc Số Nhà 53 Ngõ 52 Gia Quất, Tổ dân 

phố số 4, phường Thượng Thanh, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

125 Trịnh Khánh Ngọc Nữ 23/12/2012 Hà Nội Kinh Hoa Lộc,Hậu Lộc,Thanh Hóa Tổ dân phố số 5,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3

126 Tô Hồng Ánh Nữ 20/08/2012 Hà Nội Kinh Tây Lương,Tiền Hải,Thái Bình Tổ dân phố số 6,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3

127 Võ Nguyễn Bảo An Nữ 26/11/2012 Hà Nội Kinh 2/622 phố Bà Triệu, phường Trường 

Thi, thành phố Thanh Hóa, Thanh 

Hóa

Số 02, ngõ 207, Tổ dân phố số 3, 

phường Thượng Thanh, quận Long 

Biên, Hà Nội

DT3
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128 Vũ Minh Phúc Nam 09/11/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 23, phường Bồ Đề, 

quận Long Biên, Hà Nội

SN 61, Ngách 52/11 Phố Gia Quất, Tổ 

dân phố số 5, phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT3

129 Vũ Quang Phong Nam 25/12/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 06,phường Trung 

Phụng,quận Đống Đa,Hà Nội

Số14 chung cư Đầm Nấm- Gia 

Quất,Tổ dân phố số 3,phường 

Thượng Thanh,quận Long Biên,Hà 

Nội

DT3

130 Đào Ngọc Bích Nữ 17/11/2012 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 1, phường Phúc Diễn, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Tổ dân phố số 3, phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT3

131 Đặng Quỳnh Anh Nữ 12/12/2012 Thái Bình Kinh Quang Minh, Kiến Xương, Thái Bình Số 42, Tổ dân phố số 5, phường 

Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà 

Nội

DT3

132 Đặng Thanh Vân Nữ 20/09/2012 Hà Nội Kinh Hòa Lạc, xã Bình Yên, huyện Thạch 

Thất, Hà Nội

Tổ dân phố số 1, phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT3

133 Đỗ Mạnh Dũng Nam 18/04/2012 Hà Nội Kinh Thôn Đức Trạch,xã Quất 

Động,huyện Thường Tín,Hà Nội

17 ngõ 71 gia quất ,Tổ dân phố số 

1,phường Thượng Thanh,quận Long 

Biên,Hà Nội

DT3

134 Đỗ Phạm Khoa Nam 12/07/2012 Hà Nội Kinh Thôn Phú, xã Đức Thượng, huyện 

Hoài Đức, Hà Nội

Tổ dân phố số 3, phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

DT3

135 Đỗ Văn Quân Nam 06/05/2012 Nam Định Kinh Hải Quang,Hải Hậu,Nam Định Tổ dân phố số 1,phường Thượng 

Thanh,quận Long Biên,Hà Nội

DT3

Ngày      tháng      năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Ngày      tháng      năm 2018

TRƯỞNG PHÒNG

Tồng số có 135 học sinh

Trong đó có 84 đối tượng 1; 1 đối tượng 2; 50 đối tượng 3; 0 đối tượng 4


